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“NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ”
Nguyễn Thu Thủy – Khoa Kế toán-Tài chính
VỊ TRÍ MÔN HỌC


Môn “Nguyên lý thống kê kinh tế” còn được gọi là “Thống kê ứng dụng trong kinh tế”, do bộ môn Kinh tế cơ sở đảm nhiệm. Theo chương trình đào tạo của trường ĐH Nha Trang môn này được học sau môn “Xác suất  - thống kê” (do bộ môn Toán thuộc khoa Cơ bản đảm nhiệm) và trước môn “Kinh tế lượng” (do bộ môn Kinh tế cơ sở đảm nhiệm).

NỘI DUNG, MỤC TIÊU MÔN HỌC


Môn “Xác suất - thống kê”: Mới chỉ đề cập đến khái niệm và một số thao tác cơ bản của thống kê.


Môn “Kinh tế lượng”: Đề cập đến việc giải quyết các mối quan hệ của các biến độc lập với biến phụ thuộc thông qua mô hình hồi quy tuyến tính.

Môn “Nguyên lý thống kê kinh tế”: Phải giải quyết được nội dung và các yêu cầu sau:

· Vai trò, ý nghĩa của thống kê.

· Các bước của một quá trình nghiên cứu thống kê.

· Điều kiện áp dụng các công cụ thống kê.

· Các quy luật phân phối của tổng thể, phân phối mẫu.

· Quá trình suy diễn thống kê.

· …

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG TRUYỀN THỐNG


Giáo viên truyền giảng cho sinh viên các điểm lý thuyết cần thiết, sinh viên làm bài tập để ứng dụng lý thuyết. Công cụ sử dụng là bảng đen phấn trắng.

PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC ĐỔI MỚI


Môn học “Nguyên lý thống kê kinh tế” cung cấp cho người học một phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu nhằm thể hiện nội dung, bản chất của vấn đề nghiên cứu một cách có căn cứ (lượng hóa). Là một môn học có tính thực tế cao và rất hữu ích cho người nghiên cứu khoa học. Bên cạnh sự phát triển của những lý thuyết về môn học các phần mềm hỗ trợ trong xử lý số liệu cũng phát triển và ngày càng hoàn thiện phù hợp với nhu cầu hơn. Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng các phần mềm chuyên cho thống kê thường được sử dụng là SPSS, EVIEWS, STATA,… Nhưng riêng với mục đích của môn học này, là một môn học cung cấp cho người học phương pháp và lý thuyết trong việc xử lý số liệu nên tôi sử dụng phần mềm EXCEL đề truyền dạy cho sinh viên.

Lý do lựa chọn EXCEL trong quá trình giảng dạy

· Đây là phần mềm mở (người sử dụng có thể tự thiết kế công cụ theo mục đích cụ thể)

· Hầu hết các máy tính đều được cài đặt phần mềm này.

· Dễ tiếp cận (trong chương trình học sinh viên thường xuyên phải sử dụng)

· Là nền tảng, cơ sở để tiếp cận với hầu hết các phần mềm xử lý số liệu khác.

· ….

Bố cục môn học (60 tiết, bao gồm: 50 tiết lý thuyết; 5 tiết thực hành tại phòng máy; 5 tiết kiểm tra và giải đáp thắc mắc)
Chương I: MỞ ĐẦU  (Giới thiệu khái niệm, vị trí, vai trò, ý nghĩa của môn học và các khái niệm cơ bản trong thống kê).

Để sinh viên dễ hình dung các khái niệm, tôi cố gắng dùng những hình ảnh minh họa thông qua hiệu ứng của phầm mềm PowerPoint (ví dụ) giúp sinh viên có cái nhìn cụ thể hơn.

Chương II: THU THẬP, SẮP XẾP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU (Cách thực thu thập dữ liệu, các phương pháp sắp xếp và trình bày dữ liệu sau khi thu thập).


Trong chương này, tổ chức cho sinh viên tự thu thập dữ liệu trên thực tế thông qua việc xác định nội dung nghiên cứu, thiết kế phiếu điều tra và thu thập dữ liệu thực tế (đóng vai). Dữ liệu do sinh viên thu thập được nhập vào phần mềm EXCEL (ví dụ). Nội dung nghiên cứu và dữ liệu được xác định trong chương này sẽ sử dụng trong suốt quá trình học tập môn học, đồng thời sử dụng làm dữ liệu trong bài kiểm tra cuối kỳ. 


Một lần nữa hiệu ứng PowerPoint được sử dụng nhằm giúp sinh viên dễ dàng hình dung cách thức sắp xếp, trình bày dữ liệu và quá trình lấy mẫu.
Chương III: MÔ TẢ DỮ LIỆU BẰNG CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO LƯỜNG (Hệ thống các tham số trong thống kê được dùng để mô tả dữ liệu).

Chương IV: XÁC SUẤT (Các khái niệm xác suất, các công thức tính xác suất)


Phần này chỉ tóm tắt và nhắc lại vì sinh viên đã được học trong môn “Xác suất – thống kê” trước đó.

Chương V: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ CÁC QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT THÔNG DỤNG (Đề cập đến những quy luật phân phối xác suất thông thường, cách sử dụng các bảng tra…)

Chương VI: CÁC QUY LUẬT PHÂN PHỐI MẪU (Đề cập đến các quy luật phân phối trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu).

Những chương này giáo viên phải thuyết giảng và hướng dẫn kỹ càng để sinh viên nắm chắc lý thuyết. Đây là cơ sở để tiếp tục những chương sau.

Chương VII: ƯỚC LƯỢNG

Chương VIII: KIỂM ĐỊNH


Hai chương này tôi gộp lại để dạy đồng thời cho sinh viên, vì thực chất của ước lượng và kiểm định là hai bài toán ngược của nhau. Sau khi gộp lại và được phân chia thành:

Suy diễn thống kê cho các tham số một tổng thể: Giá trị trung bình









      Tỷ lệ









      Phương sai


Giáo viên chỉ thuyết giảng phần “suy diễn thống kê giá trị trung bình một tổng thể” cho sinh viên tại lớp. Phần còn lại để sinh viên tự nghiên cứu, trình bày, thảo luận trên lớp.

Chương IX: SỰ KHÁC NHAU GIỮA HAI TỔNG THỂ (Suy diễn thồng kê về sự khác biệt giưa hai tổng thể về các tham số thống kê).
Chương X: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (Thông qua phân tích phương sai để kiểm định khác biệt về giá trị trung bình của nhiều tổng thể).

Hai chương này tôi cũng tổ chức cho sinh viên tự nghiên cứu, thảo luận, trình bày trên lớp. 
Tổ chức lớp học:
Theo tinh thần của phương pháp (nâng cao tính tự chủ của sinh viên) tôi đã tổ chức lớp học theo hướng như sau:

· Sinh viên chủ động thảo luận tìm nội dung trong thực tế và bám sát nội dung này ngay từ bước đầu tiên thu thập dữ liệu, phân tích (suy diễn thống kê) và cuối cùng là bài thi cuối khóa. Ví dụ như: nhu cầu về thời trang của khách hàng tại một của hàng thời trang, các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trong trường ĐHNT….

· Giáo viên chỉ thuyết giảng những điểm lý thuyết mấu chốt, hệ thống lại lý thuyết sau khi sinh viên trình bày tại lớp.
· Chia lớp thành 7 nhóm ứng với 7 nội dung sinh viên phải tự nghiên cứu, thảo luận và trình bày (thu thập dữ liệu; suy diễn thống kê về tỷ lệ một tổng thể; suy diễn thống kê về phương sai một tổng thể; ….).
· Hướng dẫn sinh viên sử dụng các công cụ thống kê trong EXCEL.

· Bố trí để sinh viên lên phòng máy thực hành.

Kiểm tra, đánh giá
Sinh viên làm một bài kiểm tra (30%) và một bài thi (70%). Sử dụng dữ liệu sinh viên đã thu thập được là dữ liệu bài thi.

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐANG ÁP DỤNG

Những mặt đạt được:
· Thông qua phương pháp này buộc sinh viên phải đọc tài liệu trước khi lên lớp, từ đó sinh viên sẽ chủ động hơn trong học tập và nghiên cứu, không thụ động như trước đây (chỉ lên lớp chép bài về học).
· Tạo hứng thú cho sinh viên vì nội dung nghiên cứu do sinh viên lựa chọn, dữ liệu do sinh viên lấy về.

· Giúp sinh viên hiểu vấn đề một cách thấu đáo hơn, vì tự sinh viên phải tìm hiểu và giải quyết vấn đề (nghiên cứu theo nhóm), giáo viên chỉ hệ thống lại và giải đáp những điểm chưa rõ ràng.

· Sinh viên có điều kiện tiếp cận với các phần mềm xử lý dữ liệu.

Những mặt còn tồn đọng:
· Do điều kiện lớp đông (khoảng 100 sinh viên) nên mỗi nhóm thường đông (từ 10 đến 20 sinh viên), không hiệu quả cho bản thân sinh viên trong khi thảo luận nhóm, và cho giáo viên trong việc đánh giá kết quả.

· Phòng máy với số lượng máy tính ít ( khoảng 50 máy) nên thường sinh viên không đủ máy thực tập (2 sinh viên một máy), gây khó khăn cho sinh viên trong việc tiếp cận với các phần mềm ứng dụng.

· Giảng đường thiếu thiết bị (đèn chiếu) nên giáo viên và sinh viên phải tự điều tiết bằng cách di chuyển đến những phòng học có đền chiếu, gây xáo trộn các lớp học (lớp mình và cả lớp bạn lẫn các lớp xung quanh).
KIẾN NGHỊ


Đề nghị nhà trường trang bị phương tiện dạy học đủ đáp ứng nhu cầu (máy chiếu, máy tính cho sinh viên thực tập) đồng thời bố trí một lớp học có sỉ số sinh viên vừa phải ( từ 50 đến 70). Bổ xung thêm tài liệu tham khảo cho sinh viên cả về số lượng lẫn chất lượng (số đầu sách và số quyển sách).
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